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Colors 
 
Màu sắc 
 
 
1. Blue 
 
Ma ̀u xanh da trời 
 
 
2. Red 
 
Màu đỏ 
 
 
3. Pink 
 
Màu hồng 
 
 
4. Orange 
 
Màu cam 
 
 
5. Yellow 
 
Màu vàng 
 
 
6. Black 
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Màu đen 
 
 
7. Green 
 
Màu xanh la ́ cây 
 
 
8. Brown 
 
Màu nâu 
 
 
9. White 
 
Màu trắng 
 
 
10. Silver 
 
Màu bạc 
 
 
11. Golden 
 
Màu va ̀ng 
 
 
12. Turquoise 
 



 
Langhub.com 
Learn Vietnamese  

 
Màu ngọc lam 
 
 
13. Grey 
 
Màu xa ́m 
 
 
14. Purple 
 
Màu ti ́m 
 
 
15. Cream 
 
Màu kem  
 
 
16. Bronze 
 
Màu đồng 
 
 
17. Khaki 
 
Màu vải ka ki 
 
 
18. Indigo 
 
Màu chàm 
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19. Light blue 
 
Màu xanh nha ̣t 
 
 
20. Dark Blue 
 
Màu xanh đâ ̣m 
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